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PHẦN CẢNH QUAN
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2 CẮT CHI TIẾT B CÙNG BẢN VẼ
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4 CẮT CHI TIẾT KHAI TRIỂN B CÙNG BẢN VẼ
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KÝ HIỆU TỌA ĐỘ

16 CO1 CO2 KÝ HIỆU CÂY BỤICO2

1.0 KẾ HOẠCH VÀ BẢN VẼ

1.1 NHÀ THẦU LƯU Ý CẦN LIÊN HỆ VỚI KIẾN TRÚC SƯ HOẶC KỸ SƯ ĐỂ CÓ ĐƯỢC NHỮNG CHI TIẾT VỀ XÂY DỰNG CUỐI CÙNG.

1.2 CÁC KẾ HOẠCH VÀ THÔNG SỐ KỸ THUẬT SẼ KHÔNG ĐƯỢC SAO CHÉP NẾU KHÔNG CÓ SỰ ĐỒNG Ý BẰNG BIÊN BẢN TỪ ĐƠN VỊ TƯ VẤN
1.3 VIỆC SỬ DỤNG CÁC KẾ HOẠCH XÂY DỰNG CHỈ ĐƯỢC PHÉP KHI CÓ SỰ BAN HÀNH ĐẶC BIỆT VỀ XÂY DỰNG VỚI MỘT HƯỚNG DẪN ĐẦY

ĐỦ THẨM QUYỀN

1.4 NHỮNG KẾ HOẠCH NÀY LÀ DỰ ÁN VÀ ĐỊA ĐIỂM XÁC ĐỊNH VÀ CHỈ ĐƯỢC SỬ DỤNG CHO MỤC ĐÍCH ĐẤU THẦU TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐƯỢC
SỰ CHẤP THUẬN BẰNG VĂN BẢN TỪ ĐƠN VỊ TƯ VẤN.

1.5 TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC ĐƯỢC XÁC ĐỊNH BỞI NHÀ THẦU TRƯỚC KHI THI CÔNG, CHẾ TẠO, CÀI ĐẶT, BỐ TRÍ BẤT KÌ VIỆC GÌ.

1.6 NHÀ THẦU XEM XÉT SỰ KHÁC BIỆT TRONG CÁC BẢN VẼ VÀ BÁO CÁO LẠI CHO CÁC KIẾN TRÚC SƯ CẢNH QUAN TRƯỚC KHI XÂY DỰNG

2.0 KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP VÀ CHUYÊN GIA

2.1 CHUYÊN GIA ĐƯỢC ĐỀ CẬP ĐẾN TRONG CÁC BẢN VẼ, BẢN ĐẶC ĐIỂM KỸ THUẬT LÀ CHUYÊN GIA CỦA NHÀ THẦU

2.2 TRỪ TRƯỜNG HỢP ĐẶC BIỆT, NHÀ THẦU PHẢI KHUYẾN KHÍCH KỸ SƯ CHUYÊN NGHIỆP XÁC NHẬN THIẾT KẾ KẾT CẤU VỀ ĐẶC ĐIỂM, TÍNH
NĂNG CỦA CÔNG TRÌNH ( VÍ DỤ: CƠ CẤU MÀNG CĂNG, CÁC THIẾT BỊ HOẠT ĐỘNG...)

3.0 ĐIỀU KIỆN HIỆN HỮU

3.1 CÁC CHI TIẾT KHẢO SÁT ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG KẾ HOẠCH LÀ ĐỂ THỂ HIỆN VÀ NHẮM ĐẾN VIỆC XÁC MINH CỦA NHÀ THẦU TẠI HIỆN
TRƯỜNG

3.2 NHÀ THẦU XÁC MINH  VỊ TRÍ CỦA TẤT CẢ CÁC DỊCH VỤ HIỆN HỮU TẠI HIỆN TRƯỜNG ĐỂ PHÒNG NGỪA KHI THỰC HIỆN THI CÔNG TẠI KHU
VỰC GẦN HOẶC Ở TRÊN CÁC DỊCH VỤ NGẦM

3.3 NHÀ THẦU PHẢI TIẾN HÀNH XÁC ĐỊNH DÂY CÁP / LỖ KHOAN / KHẢO SÁT KỸ THUẬT ĐỂ CHẮC CHẮN ĐƯỢC VỊ TRÍ CHÍNH XÁC CỦA CÁC
DỊCH VỤ HIỆN HỮU KHI CẦN THIẾT

4.0 ĐỆ TRÌNH

4.1 BẢN VẼ ĐỂ THỰC HIỆN THI CÔNG: CHỈ RA KÍCH THƯỚC, HÌNH DẠNG, CHI TIẾT CHẾ TẠO, LẮP ĐẶT CỦA CÁC HẠNG MỤC ĐƯỢC YÊU CẦU

4.2 DỮ LIỆU SẢN PHẨM: ĐỆ TRÌNH CHO CÁC HẠNG MỤC ĐƯỢC SẢN XUẤT. CHỈ RA VẬT LIỆU, CHẾ TẠO, HƯỚNG DẪN LẮP ĐẶT VÀ HOÀN CHỈNH

4.3 ĐỆ TRÌNH MẪU CHO MỖI LOẠI HẠNG MỤC ĐƯỢC YÊU CẦU. CHỈ RA KẾT CẤU, CHI TIẾT VÀ SẢN PHẨM HOÀN CHỈNH DỰ KIẾN KHI HOÀN
THÀNH CÔNG VIỆC. CÁC MẪU TỐI THIỂU DÀI 0.3M HOẶC KÍCH THƯỚC THỰC TẾ CỦA VẬT LIỆU LÀ 2M X 2M SAU KHI HOÀN THÀNH.

4.4 CHỨNG NHẬN CỦA NHÀ SẢN XUẤT: NỘP CHÚNG NHẬN CỦA NHÀ SẢN XUẤT CHỨNG NHẬN RẰNG VẬT LIỆU ĐÚNG VỚI YÊU CẦU CỤ THỂ
VÀ THÍCH HỢP VỚI ỨNG DỤNG DỰ KIẾN BAO GỒM CẢ PHẦN BẢO HÀNH

5.0 VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẨM

5.1 NHÀ THẦU NỘP SẢN PHẨM CHO TẤT CẢ CÁC VẬT LIỆU VÀ SẢN PHẦM YÊU CẦU VÀ LÀM 01 MẪU VỚI  KÍCH THƯỚC 3M X 3M ĐỂ CÁC KIẾN
TRÚC SƯ CẢNH QUAN PHÊ DUYỆT

5.2 TẤT CẢ CÁC SẢN PHẨM THÉP CHÍNH HOẶC BẢN HIỆU VÀ PHỤ KIỆN ĐÈN KHÔNG ĐƯỢC CHE PHỦ SẼ ĐƯỢC SƠN MÀU ĐEN MỜ

5.3 TẤT CẢ THÉP KHÔNG GỈ SẼ ĐƯỢC PHỦ HOÀN TOÀN

6.0 CỐNG VÀ THOÁT NƯỚC DƯỚI ĐẤT

6.1 CỐNG RC CHO LỐI ĐI CẮT NGANG ĐƯỜNG DẪN VỚI CÁC ĐƯỜNG THOÁT NƯỚC HIỆN HỮU CHO CÁC CHUYÊN VIÊN KỸ SƯ CỦA NHÀ THẦU
THIẾT KẾ VÀ XÁC NHẬN RC

6.2 CHỈ RA SỰ BỐ TRÍ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC DƯỚI MẶT ĐẤT ĐƯỢC VẼ TRÊN BẢNG KẾ HOẠCH. NHÀ THẦU PHẢI XÁC ĐỊNH MỨC XÂY DỰNG
CUỐI CÙNG TẠI HIỆN TRƯỜNG VÀ PHỐI HỢP VỚI KIẾN TRÚC SƯ CẢNH QUAN ĐỂ XÁC ĐỊNH MỨC ĐÁY VŨNG CUỐI CÙNG CHO HỆ THỐNG
THOÁT NƯỚC.

6.3 NỘP BẢN VẼ ĐỂ THỰC HIỆN THI CÔNG  CHO KIẾN TRÚC SƯ CẢNH QUAN  XEM XÉT VÀ PHÊ DUYỆT

7.0 ĐÁ TỰ NHIÊN

7.1 KÍCH THƯỚC VÀ SỐ LƯỢNG ĐƯỢC THỂ HIỆN TRONG BẢN KẾ HOẠCH LÀ KÍCH THƯỚC VÀ SỐ LƯỢNG TỐI THIỂU CÓ THỂ CHẤP NHẬN
ĐƯỢC

7.2 TẢNG LĂN NÊN ĐƯỢC LẮNG LẠI HOẶC LÀ TẢNG LĂN HÌNH THOI KHÔNG CẠNH SẮC

7.3 NHÀ THẦU ĐỆ TRÌNH CÁC MẪU CỦA TẤT CẢ CÁC KÍCH THƯỚC, CHỦNG LOẠI TẢNG LĂN ĐƯỢC CHỈ RA TRONG BẢN VẼ CHO CÁC KIẾN
TRÚC SƯ CẢNH QUAN PHÊ DUYỆT

8.0 CẢNH QUAN MỀM

8.1 HÌNH TRONG BẢNG KẾ HOẠCH TỐI THIỂU PHẢI CHẤP NHẬN ĐƯỢC.  NHÀ THẦU PHẢI XÁC MINH SỐ LƯỢNG CUỐI CÙNG DỰA VÀO HÌNH
DẠNG, KHỐI LƯỢNG TRÊN BẢNG KẾ HOẠCH

8.2 NHÀ THẦU PHẢI THỰC HIỆN CÁC BƯỚC CẦN THIẾT ĐỂ TRÁNH THIỆT HẠI CHO VIỆC TÁI SỬ DỤNG CÁC LOẠI CÂY HIỆN HỮU. TẤT CẢ PHẢI
ĐƯỢC BẢO VỆ ĐẦY ĐỦ VÀ PHẢI ĐƯỢC BẢO DƯỠNG ĐỊNH KỲ.
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GÔNG GỖ THEO QUY CÁCH

CỌC GỖ THEO QUY CÁCH
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ĐẤT HIỆN HỮU
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MIN. 1M

CÂY BÀNG MAGASCA

HỐ TRỒNG THEO QUY CÁCH

BẦU CÂY

NÉN NHIỀU LỚP ĐẤT HỖN HỢP DƯỚI
ĐÁY HỐ TRỒNG THEO TỪNG LỚP KHOẢNG 0.15M

CÁC GÔNG GỖ LIÊN KẾT BẰNG DÂY CAO SU

CỌC VÀ GÔNG LIÊN KẾT VỚI NHAU
BẰNG ĐINH HOẶC DÂY CAO SU

MẪU 1:

THÂN CÂY

 QUY CÁCH HỐ TRỒNG CÂY LỚN VÀ CHỐNG CÂY
(CHỦNG LOẠI CÂY VÀ QUY CÁCH TRỒNG CÂY THEO THIẾT KẾ)

MẪU VỊ TRÍ 1 - HỐ TRỒNG VÀ KIỂU CHỐNG 2

MẪU VỊ TRÍ 3 - HỐ TRỒNG VÀ KIỂU CHỐNG 1
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MẪU VỊ TRÍ 2 - HỐ TRỒNG VÀ KIỂU CHỐNG 1

GIỚI HẠN HỐ TRỒNG (MIN 1000X1000)

LỚP CHE PHỦ QUANH GỐC CÂY

ĐƯỜNG KÍNH TÁN CÂY

THÂN CÂY

THÂN CÂY

MẢNG XANH

GIỚI HẠN HỐ TRỒNG (MIN 1000X1000)

LỚP CHE PHỦ QUANH GỐC CÂY

ĐƯỜNG KÍNH TÁN CÂY

GIỚI HẠN HỐ TRỒNG (MIN 1000X1000)

LỚP CHE PHỦ QUANH GỐC CÂY

ĐƯỜNG KÍNH TÁN CÂY
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CỌC VÀ GÔNG LIÊN KẾT VỚI NHAU
BẰNG ĐINH HOẶC DÂY CAO SU

LỚP MÙN HỮU CƠ DÀY TỐI THIỂU 0,05M

CỌC GỖ THEO QUY CÁCH

VẢI BỐ

HỖN HỢP ĐẤT TRỒNG THEO QUY CÁCH

HỐ TRỒNG THEO QUY CÁCH

BẦU CÂY

NÉN NHIỀU LỚP ĐẤT HỖN HỢP DƯỚI
ĐÁY HỐ TRỒNG THEO TỪNG LỚP KHOẢNG 0.15M

ĐẤT HIỆN HỮU

MẶT CẮT TRỒNG CÂY BỤI LỚN

CỌC CHỐNG Ø 20, DÀI 1M

CHI TIẾT MẶT CẮT TRỒNG CỎ

BUỘC CHẶT THÂN CÂY VỚI CỌC CHỐNG
BẰNG DÂY THỪNG VÀ ỐNG CAO SU

LỚP CHE PHỦ 0.05M (NẾU CẦN THIẾT)

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT (NẾU CẦN THIẾT)

MẶT CẮT TRỒNG CÂY BỤI NHỎ
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MẶT CẮT TRỒNG CÂY PHỦ NỀN / MẢNG CÂY BỤI

LỚP MÙN HỮU CƠ DÀY TỐI THIỂU 0,01M

HỖN HỢP ĐẤT TRỒNG THEO QUY CÁCH

MẶT ĐẤT SAN NỀN

0.
5M

 H
O

Ặ
C

 T
H

E
O

 Q
U

Y
 C

Á
C

H

0.2M HOẶC THEO QUY CÁCH

0.
4M

 H
O

Ặ
C

 T
H

E
O

 Q
U

Y
 C

Á
C

H

0.15M HOẶC THEO QUY CÁCH

0.
4M

 H
O

Ặ
C

TH
E

O
 Q

U
Y

 C
Á

C
H

H
 <

 1
.5

M

1.
5-

3 
M

QUY CÁCH TRỒNG CÂY BỤI VÀ QUY CÁCH HỐ TRỒNG
(CHỦNG LOẠI CÂY VÀ QUY CÁCH TRỒNG CÂY THEO THIẾT KẾ)

MẶT CẮT TRỒNG CÂY BỤI NHỎ

TRỒNG XEN KẺ ZIGZAG
KHOẢNG CÁCH TUỲ CHỦNG LOẠI

A A
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LỀ HOẶC BIÊN CỦA THẢM CÂY TRỒNG
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ĐƯỜNG KÍNH TÁN

MẶT BẰNG BỐ TRÍ THẢM CÂY BỤI / CÂY CHE PHỦ NỀN

TRỒNG CỎ LÔNG HEO

MẶT ĐẤT  SAN NỀN

LỚP PHÂN HỮU CƠ DÀY 0.1M

ĐẤT MẶT TRỒNG CỎ DÀY 0.2M

MẶT ĐẤT HIỆN HỮU

VẢI ĐỊA KỸ THUẬT (NẾU CẦN THIẾT)

LỚP MÙN HỮU CƠ DÀY 0.05M

HỖN HỢP ĐẤT TRỒNG THEO QUY CÁCH

MỐP XỐP EPS

0.
4M

 H
O

Ặ
C

TH
E

O
 Q

U
Y

 C
Á

C
H

C
H

IỀ
U

 C
A

O
 T

H
Â

N
 (T

H
E

O
 Q

U
Y

 C
Á

C
H

)

1M

C
H

IỀ
U

 C
A

O
 B

Ầ
U

ĐƯỜNG KÍNH BẦU

C
H

IỀ
U

 C
A

O
 T

H
Â

N
 T

ÍN
H

 T
Ừ

 G
Ố

C
 B

Ầ
U

 ( 
TH

E
O

 Q
U

Y
 C

Á
C

H
 )

C
H

IỀ
U

 C
A

O
 V

Ú
T 

N
G

Ọ
N

 (T
H

E
O

 Q
U

Y
 C

Á
C

H
)

ĐƯỜNG KÍNH TÁN (THEO QUY CÁCH) ĐƯỜNG KÍNH TÁN (THEO QUY CÁCH)

C
H

IỀ
U

 C
A

O
 V

Ú
T 

N
G

Ọ
N

 (T
H

E
O

 Q
U

Y
 C

Á
C

H
 )

1M

C
H

IỀ
U

 C
A

O
 B

Ầ
U

ĐƯỜNG KÍNH BẦU

QUY CÁCH CÂY ĐƠN THÂN

THÂN ĐƠN, ĐƯỜNG KÍNH THÂN (THEO QUY CÁCH)
TÍNH TẠI VỊ TRÍ 1 M TÍNH TỪ MẶT BẦU

NGỌN CÂY KHÔNG BỊ CHẾT,
BỊ GÃY HAY SÂU BỆNH

TÁN LÁ CÂN ĐỐI, CẮT TỈA KHÔNG
QUÁ 33%, KHÔNG BỊ GÃY, SÂU

BỆNH
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SỐ CÂY TỐI THIỂU THEO
QUY CÁCH

ĐƯỜNG KÍNH BẦU

QUY CÁCH CÂY ĐA THÂN

NGỌN CÂY KHÔNG BỊ CHẾT,
BỊ GÃY HAY SÂU BỆNH

TÁN LÁ CÂN ĐỐI, CẮT TỈA KHÔNG
QUÁ 33%, KHÔNG BỊ GÃY, SÂU

BỆNH
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QUY CÁCH CHỌN CÂY
- CÂY BÓNG MÁT LOẠI CAO VÀ TRUNG MỘC: CHỌN CÂY CÓ H≥ 3M, ĐƯỜNG
KÍNH THÂN ≥ 0.05M, H THÂN ≥ 2.5M.
- CÂY BÓNG MÁT LOẠI TIỂU MỘC: CHỌN CÂY CÓ H≥ 2M, ĐƯỜNG KÍNH THÂN
≥ 0.04M.

QUY CÁCH BẦU CÂY
- KÍCH THƯỚC BẦU TỐI THIỂU 0.4x0.4x0.4M

QUY CÁCH TRỒNG CÂY
+ MẪU 1: DÀNH CHO CÂY TRỒNG TRONG CÔNG VIÊN, VƯỜN HOA, DẢI PHÂN
CÁCH KHÔNG CÓ BÓ VỈA
- 3 CỌC GỖ (H=2.5M, ĐƯỜNG KÍNH: 0.06M)
- 3 THANH GÔNG BẰNG GỖ (0.03-0.05M, H=0.5M)
+ MẪU 2: DÀNH CHO CÂY BÓNG MÁT Ở VỈA HÈ, HỐ TRỒNG CÓ BÓ VỈA
- 4 CỌC GỖ ( H=2.5M, ĐƯỜNG KÍNH: 0.06M)
- 4 THANH GÔNG BẰNG GỖ (0.03-0.05M, H=0.5M)
     THÂN CỌC PHẢI THẲNG, DÀI ≥ 2M, THẤP HƠN CÂY, THƯỜNG BẰNG 2 3 CÂY

QUY CÁCH HỐ TRỒNG VÀ CÁC VẤN ĐỀ KHÁC
- HỐ TRỒNG KÍCH THƯỚC TỐI THIẾU 1x1x1M, TỐI ĐA 1.5x1.5x1.5M (THÀNH
HỐ CÁCH BẦU RỄ 0.2M)
- HỐ LOẠI BỎ HẾT XÀ BẦN, XỚI ĐÁY VÀ THÀNH HỐ TRỒNG SÂU KHOẢNG
0.1M, BỒN LÓT BẰNG PHÂN HỮU CƠ.
- THÁO HẾT VẬT LIỆU BAO GÓI BẦU, KIỂM TRA VÀ CẮT BỎ CÁC RỄ CÂY BỊ
XOẮN XUNG QUANH VÀ DƯỚI ĐÁY BẦU.
- CÂY ĐẶT THẲNG, CỔ RỄ NGANG HAY CAO HƠN MẶT ĐẤT 0,05M.
- LẮP HỐ LẠI VỚI HỖN HỢP ĐẤT TRỒNG 50%, CÁT SÔNG 20%, SƠ DỪA, TRO
TRẤU 20%, PHÂN CHUỒNG 10%.
- LẮP ĐẤT VÀO HƠN NỬA HỐ NÉN CHẶT, TƯỚI ĐẪM RỒI TIẾP TỤC LẮP ĐẤT
- HOÀN THIỆN VỚI LỚP CHE PHỦ DÀY 0.05M

GHI CHÚ
1. KIỂM TRA VỊ TRÍ CÁC HẠNG MỤC NGẦM TRƯỚC KHI ĐÀO HỐ
2. BẢO VỆ HỆ THỐNG RỄ, CÀNH VÀ VỎ CÂY SUỐT QÚA TRÌNH TRỒNG CÂY
3. HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC VÀ LỚP CHẮN RỄ CÂY CÓ THỂ ĐƯỢC YÊU CẦU
NẾU CẦN THIẾT
1. ĐỘ DỐC TỐI ĐA LÀ 1:1
2. ĐƠN VỊ KÍCH THƯỚC SỬ DỤNG: METER
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STT

MÃ

HIỆU

TÊN VẬT

LIỆU

ĐVT

HÌNH ẢNH
QUY CÁCH VẬT LIỆU

KÍ HIỆU

MẶT BẰNG

Bề mặt hoàn thiện

m

2
01

02

Màu sắc

Quy cách

03

m

2

m

2

Màu xám trắng

Vị trí

Nhám mặt có cỏ

Lát nền vị trí ghế ngồi

390x280x60 mm

Bề mặt hoàn thiện

Màu sắc

Quy cách

Màu xám - trắng sáng

Vị trí

Nhám mặt

Nền khu vực hồ nước

-

Bề mặt hoàn thiện

Màu sắc

Quy cách

Xám đậm-Xám trắng

Vị trí

Lát gạch theo tỉ lệ 1:9

Nền vỉa hè

300x1500x60 mm

BẢNG GHI CHÚ VẬT LIỆU HOÀN THIỆN

DIỆN TÍCH

193

708

522

M1

M2

M3

GẠCH TRỒNG

CỎ

BÊ TÔNG ĐÁ

RỬA

GẠCH LÁT

VỈA HÈ

#######################################

01

XƯƠNG RỒNG

Cocos nucifera

S1

STT
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HIỆU

TÊN CÂY
ĐVT

HÌNH ẢNH

QUY CÁCH CÂY

CÂY

TRƯỞNG THÀNH

-

KÍ HIỆU

MẶT BẰNG

Mật độ (cây-bụi/m²)

BẠCH TRINH BIỂN

Hymenocallis

littoralis

02

03

CẨM TÚ MAI

Cuphea hyssopifolia

S2

S3

Chiều cao (m)

04

CỎ LÔNG HEO

Cocos nucifera

S4

05

MỎ KÉT

Heliconia

psittacorum

S5

m

2

m

2

m

2

m

2

m

2

BẢNG GHI CHÚ CÂY BỤI

DIỆN TÍCH

Lớp đất trồng (m)

Loại cây

Cây trang trí

0.2-0.3

16 cây

0.4-0.6

Mật độ (cây-bụi/m²)

Chiều cao (m)

Lớp đất trồng (m)

Loại cây

Cây trang trí

0.15-0.2

20 cây

0.15-0.25

Mật độ (cây-bụi/m²)

Chiều cao (m)

Lớp đất trồng (m)

Loại cây

Cây trang trí

0.2-0.3

16 cây

0.4-0.6

Mật độ (cây-bụi/m²)

Chiều cao (m)

Lớp đất trồng (m)

Loại cây

Cây phủ nền

0.15

Trồng thảm

0.08-0.1

Mật độ (cây-bụi/m²)

Chiều cao (m)

Lớp đất trồng (m)

Loại cây

Cây trang trí

0.2-0.3

16 cây

0.6-0.7

CÂY

Đk tán (m)

Đk thân (m)

Chiều cao (m)

Chiều cao lóng (m)

01

DỪA

Cocos nucifera

T1

T1

6-7

4-5

0.3-0.4

4-5

STT

MÃ

HIỆU

TÊN CÂY
ĐVT

HÌNH ẢNH

QUY CÁCH CÂY

CÂY

TRƯỞNG THÀNH

-

KÍ HIỆU

MẶT BẰNG

Đk thân (m)

CÂY

SỨ ĐẠI

Plumeria

CÂY

02

03

TƯỜNG VI

Rosa multiflora

T2

T3

T2

T3

1-2

1.5-2.5

0.1-0.2

6-7

4-5

0.2-0.3

Đk tán (m)

Chiều cao (m)

Đk thân (m)

Đk tán (m)

Chiều cao (m)

BẢNG GHI CHÚ CÂY LỚN

SỐ LƯỢNG

39

32

1

STT

MÃ

HIỆU

TÊN ĐÈN
ĐVT

HÌNH ẢNH
THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍ HIỆU

MẶT BẰNG

01 D1

02

ĐÈN CHIẾU VẬT

KIẾN TRÚC

Elek floodlight

model E

D2

Tán tròn

33w

Màu ấm

1800 lm

16w

2080 lm

TRỤ

ĐÈN

ĐÈN

TRANG TRÍ

 Solux Pedestrian

Solar light

PL-009

Công suất

Góc chiếu

Màu sắc ánh đèn

Công suất

Góc chiếu

Hiệu suất ánh sáng

Màu sắc ánh đèn

-

Hiệu suất ánh sáng

BẢNG GHI CHÚ CHIẾU SÁNG

SỐ LƯỢNG

03

ĐÈN LED

Elek Led Strip

5050

D3 M

Màu ấm

Công suất

Góc chiếu

Hiệu suất ánh sáng

Màu sắc ánh đèn

31w

-

Màu ấm

-
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BẢNG KÊ TỌA ÐỘ GÓC RANH

Theo hệ tọa độ VN-2000

Số hiệu

điểm

Tọa độ

X Y

Cạnh (m)

1 1191624.334 447374.705
0.43

2 1191624.397 447375.129
14.38

3 1191610.168 447377.23
0.43

4 1191610.105 447376.806
14.38
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I - CÁC TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ ÁP DỤNG:

II - TRỌNG LƯỢNG RIÊNG CỦA VẬT LIỆU:

1 - BÊ TÔNG:

3 - TƯỜNG DÀY 100mm:

2500 Kg/m3, n = 1.1

180 Kg/m2, n = 1.1

4 - TƯỜNG DÀY 200mm: 330 Kg/m2, n = 1.1

2 - VỮA LÓT: 1800 Kg/m3, n = 1.1

5 - VÁCH KÍNH - NHÔM: 30 Kg/m2, n = 1.1

III - HOẠT TẢI SỬ DỤNG:

A - CÁC THÔNG SỐ THIẾT KẾ

THEO CÔNG NĂNG SỬ DỤNG CỦA CÔNG TRÌNH

3 - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU BTCT: TCVN 5574 - 2018

1 - TIÊU CHUẨN TẢI TRỌNG - TÁC ĐỘNG: TCVN 2737 - 1995 

2 - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ NỀN NHÀ & CÔNG TRÌNH: TCVN 9362 - 2012

4 - TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ KẾT CẤU THÉP: TCVN 5575 - 2012

1 - BÊ TÔNG:

- BÊ TÔNG LÓT: đá 1x2 cấp độ bền B7.5

2 - CỐT THÉP:

IV - ĐẶC TRƯNG VẬT LIỆU:

NHỮNG QUY ƯỚC KỸ THUẬT CHUNG (ÁP DỤNG CHO TOÀN BỘ BẢN VẼ, TRỪ NHỮNG GHI CHÚ, THỂ HIỆN CỤ THỂ ĐÃ CÓ CHO TỪNG BẢN VẼ)

6 - ĐẤT TRỒNG CÂY: 1600 Kg/m2, n = 1.1

- MÓNG, DẦM GÂN: đá 1x2 cấp độ bền B20

- CỘT, DẦM, SÀN, CẦU THANG: đá 1x2 cấp độ bền B20

- KẾT CẤU KHÁC (LANH TÔ, BỔ TRỤ,GIẰNG TƯỜNG): đá 1x2 cấp độ bền B15

3 - CÁP DỰ ỨNG LỰC (NẾU CÓ):
(XEM BẢN VẼ KẾT CẤU DỰ ỨNG LỰC)

4 - KẾT CẤU THÉP (NẾU CÓ):

CHIỀU DÀY LỚP BÊ TÔNG BẢO VỆ PHẢI THEO BẢNG SAU:

40Kết cấu tiếp xúc với đất, nước

Chiều dày của lớp bê tông bảo vệ trong cấu kiện bê tông cốt thép

Loại cấu kiện

Kết cấu bên trên
Sàn Dầm gân 

15

Cột

30

Móng

B - LỚP BẢO VỆ THÉP TRONG BÊ TÔNG

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)
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E.  CHI TIẾT UỐN THÉP ĐAI VÀ THÉP CHỊU LỰC

THÉP ĐAI
THÉP CHỊU LỰC

L

L/4 L/2 L/4

VỊ TRÍ CHO PHÉP NỐI THÉP GỐI

VỊ TRÍ ĐƯỢC NỐI THÉP TRONG DẦM:

L

L/3 L/3 L/3

F. VỊ TRÍ ĐƯỢC NỐI THÉP TRONG DẦM, SÀN :
TỐI ĐA 50% CỐT THÉP ĐƯỢC NỐI TẠI CÙNG MỘT MẶT CẮT CHO PHÉP LỚP TRÊN/LỚP DƯỚI

VỊ TRÍ ĐƯỢC NỐI THÉP TRONG SÀN:

VỊ TRÍ CHO PHÉP NỐI THÉP NHỊP

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)
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Llap

: ĐƯỜNG KÍNH CỐT THÉP.Ø 
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T= MAX (H1,H2)

H

1.5t

H

≤5
0

or
 H

/4

( b )  t > 50mm (H - Bề dày sàn)

( a )  t ≤ 50mm (H - Bề dày sàn) SỬ DỤNG ĐAI KÍN : Ø6-200
MAX (4Ø16 , 4Ø SÀN)

< 1500

SÀN
1.4L1

Ø GIỐNG THÉP SÀN, KHÔNG ÍT HƠN 5 THANH

- SÀN CONSOL:

20
Ø

L1

ĐAI LỚP TRÊN

ĐAI GIA CƯỜNG

THÉP XIÊN
THÉP PHƯƠNG NGANG

ĐAI LỚP DƯỚI

1.ỐNG XUYÊN DẦM PHẢI ĐẶT CÁCH MÉP GỐI TỰA >=2.0D.

100~150

150~200

200~300

< 100

2Ø16

2Ø14

2Ø14

2Ø20

  4Ø14

  4Ø16

  4Ø20

  2Ø14

  2Ø14 3Ø14

  2Ø16
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4Ø14
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  2Ø14

THÉP XIÊNỐNG XUYÊN
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& DƯỚIPHƯƠNG
NGANG

300~400 2Ø25  4Ø25   2Ø25 8Ø14

700~900500~700Hd

d > 200

900

>  250>  200

2.ỐNG XUYÊN DẦM ĐƯỢC ĐẶT GIỮA CHIỀU CAO DẦM
    VÀ KHÔNG NHỎ HƠN GIÁ TRỊ SAU :

3.NẾU ĐƯỜNG KÍNH ỐNG XUYÊN NHỎ HƠN 1/10 CHIỀU CAO DẦM
    THÌ CHO PHÉP KHÔNG CẦN GIA CƯỜNG CỐT THÉP.

1200

>  300

35Ø
35Ø

- SÀN ĐIỂN HÌNH:

THÉP LỚP DƯỚI

L (CẠNH NGẮN)

THÉP LỚP DƯỚI

THÉP LỚP TRÊN
THÉP PHÂN BỐ THÉP PHÂN BỐ
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- SÀN GIẬT CẤP: (TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

ĐAI
GIA CƯỜNG

ỐNG XUYÊN (D<= Hd/4)

d

Hd
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D

>=2Hd

d
DD
Ầ

M

CỘT
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2. CHI TIẾT GIA CƯỜNG LỖ MỞ SÀN, TƯỜNG:

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

(TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC TRONG BẢN VẼ)

D

200 = < D < 400

400 = < D = < 600

LỔ SÀN (D) THÉP GIA CƯỜNG

D < 200

GHI CHÚ:
1. LỔ MỞ ÍT HƠN 200x200, THÉP SÀN SẼ ĐƯỢC HIỆU CHỈNH XUNG QUANH LỔ MỞ.

2. LỔ MỞ LỚN HƠN 600x600, XEM TRONG MẶT BẰNG SÀN.

3. VỊ TRÍ LỔ MỞ PHẢI ĐƯỢC CHẤP THUẬN CỦA KỸ SƯ.

4. LỔ MỞ CÙNG DIỆN TÍCH TRÊN SẼ ÁP DỤNG THEO BẢNG TRÊN.

5. LỔ MỞ CÙNG DIỆN TÍCH  BAO GỒM HÌNH CHỬ NHẬT, TAM GIÁC, ĐA GIÁC BẤT KỲ.

VỚI: As_TỔNG DIỆN TÍCH CÁC THANH THÉP BỊ CẮT QUA LỔ MỞ
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GHI CHÚ CHUNG PHẦN KẾT CẤU THÉP 

I. TIÊU CHUẨN  / STANDARD 

1. TIÊU CHUẨN THIẾT KẾ : TCVN 5575-2012

2. TIÊU CHUẨN TẢI TRỌNG VÀ TÁC ĐỘNG  : TCVN 2737-1995 &  ASCE/SEI 7-2010.

II. VẬT LIỆU / MATERIALS

THÉP TẤM TỔ HỢP  :
THÉP HÌNH  :
BU LÔNG LIÊN KẾT  :

BU LÔNG NEO  :

THANH GIẰNG (THANH HOẶC THÉP GÓC) :

QUE HÀN  :

fy = 245 N/mm² (JIS G3101 SS400 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)
fy = 245 N/mm² (JIS G3101 SS400 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)
ft = 250 KN/cm² (6.6 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)

ft = 210 KN/cm² (5.6 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)

fy = 245 N/mm² (JIS G3101 SS400 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)

XÀ GỒ  : ft = 175 KN/cm² (4.6 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)

1. VẬT LIỆU CHUNG/ GENERAL MATERIALS :

+ HÀN CÔNG TRƯỜNG   : AWS A5.1 E7018

+ HÀN NHÀ MÁY  : AWS A5.17 F7A2-CM185

2. ĐƯỜNG HÀN :

ĐƯỜNG HÀN PHẢI TUÂN THỦ NHỮNG QUI ĐỊNH SAU CHO NHỮNG LIÊN KẾT GÓC.

3. BU LÔNG NEO :
QUI CÁCH BU LÔNG NEO :

810

12 8

44

66

8 6

5 5

tw R (mm)

1000M36

M30 900

M24

M20

600

500

40

60

50

30

192

160

210

170

200

150

128

100110

140 125

125

BU LÔNG A(mm)

M16 400

R(mm)

24

D(mm)B(mm) C(mm)

90 80 100

4. BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO :

90 FULL70- 0.79 FULL14.1015.9047.34 45.2041.00 40.0024.843.00

30.84

27.84

3.50

3.00 53.12

57.7450.00

46.00

49.00

45.00

55.37

50.85

19.75 17.65

17.90 16.10

1.57

1.57

-

-

100

90

120

100

FULL

FULL

FULL

FULL

16.70

20.84

12.00

Max.

1.75

2.50

2.00

BULÔNG 

ĐK DANH NGHĨA BƯỚC RĂNG

31.18

39.26

Max.

-19.00 18.67

34.00

27.00

33.00

26.16

Max. Min.

7.327.6821.10

37.29

29.56

13.40 11.60

10.75 9.25

Min. Max. Min.

35- 0.23

0.53

0.53-

-

60

50

Min.Max. L

55 FULLFULL

70

80FULL

FULL

FULL

FULL

LT L LT

CHIỀU DÀI BULÔNG 'L'
CHIỀU DÀI REN 'LT'

THÔNG SỐ, KÍCH THƯỚC BU LÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

'F'ĐK THÂN 'G'
CHIỀU CAO

'H'
BK CONG

'R'

fv = 230 KN/cm² (6.6 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)

III. QUI ĐỊNH THI CÔNG :

BULÔNG

M12

M16

M20

M24

ĐƯỜNG KÍNH LỖ  (Ø)

BULÔNG THƯỜNG

12.5

16.5

20.5

24.5

BULÔNG CƯỜNG ĐỘ CAO

13

17

21.5

25.5

BULÔNG NEO

16

20

24

30

KHOẢNG CÁCH MÉP

(MM)

25

30

35

45

M30 - - 36 55

M36 - - 42 60

M22 22.5 23.5 40-

ĐƯỜNG KÍNH

13. QUI ƯỚC KÍ HIỆU / CONVENTIONAL DESINATION :

tw

tf

R

R

CHIỀU DÀI NEO

VÒNG ĐIỆM

CON TÁN

A

D 75
m

m

C
B

R

H

L=LT

E

F

G

400x5+200x6

tf

hw
tw

H-200x100x5.5x8

tw
tf

h
bf

THÉP TỔ HỢP THÉP HÌNH

tf

bf

hw tw

tf

bf

tf

bf

h

tw

tf

bf

bf

M12

M16

M20

M24

M27

M30

12. PHẢI KIỂM TRA LỰC XIẾT BU LÔNG TRÊN ĐỒNG HỒ ĐO TẠI TỪNG MỐI NỐI KÈO .

M12

M16

M20

M27

M30

M36

M24

ĐƯỜNG KÍNH BULÔNG LỰC XIẾT NHỎ NHẤT (Nm)

37

91

178

308

451

613

1070

M12

M16

M20

M27

M30

M36

M24

ĐƯỜNG KÍNH BULÔNG LỰC XIẾT NHỎ NHẤT (Nm)

79

196

382

661

967

1313

2294

ASTM A36M-08 ASTM A325M-09

CHIỀU DÀI NEO

VÒNG ĐIỆM

CON TÁN

L1
=

 (W
-5

0)
+

D

D 75
m

m
R

(A+B+C)-L1 (mm)

ÁP DỤNG LIÊN KẾT VÀO VÁCH DÀY W [W < (A-D-50)]

1.  TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC, TẤT CẢ BU LÔNG LIÊN KẾT LÀ CƯỜNG ĐỘ CAO TRỪ NHỮNG CẤU KIỆN PHỤ

NHƯ LIÊN KẾT XÀ GỒ VÁCH, MÁI DÙNG BU LÔNG THƯỜNG.

2. TẤT CẢ BẢN MÃ, SƯỜN DÀY 10MM NẾU KHÔNG CÓ CHỈ ĐỊNH TRÊN BẢN VẼ .

3. TẤT CẢ ĐƯỜNG HÀN SỬ DỤNG LÀ ĐƯỜNG HÀN LIÊN TỤC. ĐỐI VỚI BẢN THÉP DÀY NHỎ HƠN 6MM, CHIỀU

CAO ĐƯỜNG HÀN BẰNG CHIỀU DÀY KIM LOẠI ĐỐI VỚI BẢN THÉP DÀY HƠN 6MM, CHIỀU CAO ĐƯỜNG HÀN BẰNG

CHIỀU DÀY KIM LOẠI TRỪ ĐI 2MM TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC.

4. NHÀ THẦU PHẢI CÓ BIỆN PHÁP GIẰNG TẠM THỜI TRONG QÚA TRÌNH THI CÔNG

5. ĐỐI VỚI THÉP TỔ HỢP, KHÔNG ĐƯỢC HÀN NỐI BẢN BỤNG VÀ BẢN CÁNH Ở CÙNG MỘT VỊ TRÍ.

6.  NHÀ THẦU SẼ PHẢI CHUẨN BỊ BẢN VẼ CHẾ TẠO KẾT CẤU THÉP TRÌNH CHO KỸ SƯ CÓ THẨM QUYỀN PHÊ

DUYỆT TRƯỚC KHI GIA CÔNG SẢN XUẤT.

7. ĐỐI VỚI CẤU KIỆN THÉP TIẾT DIỆN RỖNG PHẢI ĐƯỢC BỊT KÍN 2 ĐẦU CẤU KIỆN BẰNG THÉP BẢN HÀN KÍN.

CÁC VỊ TRÍ CẤU KIỆN BỊ NỨT , KHOÉT PHẢI ĐƯỢC HÀN KÍN LẠI TRÁNH KHÔNG KHÍ ẨM ƯỚT TRÀN VÀO MẶT

TRONG CẤU KIỆN GÂY ĂN MÒN KIM LOẠI.

8. BỀ MẶT KẾT CẤU BÊ TÔNG LIÊN KẾT VỚI CẤU KIỆN THÉP PHẢI PHẲNG MẶT. DÙNG PHỤ GIA PHÙ HỢP ĐỂ

TẠO BỀ MẶT TIẾP XÚC VÀ TRUYỀN LỰC TỐT GIỮA BÊ TÔNG - THÉP.

9. TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC, TẤT CẢ BU LÔNG SIẾT ĐAI ỐC , VÒNG ĐỆM 2 ĐẦU.

10. TRỪ KHI CÓ CHỈ ĐỊNH KHÁC, TẤT CẢ BU LÔNG, NEO, ĐAI ỐC, VÒNG ĐỆM, XÀ GỒ PHẢI ĐƯỢC MẠ KẼM

NHÚNG NÓNG.

11. ĐƯỜNG KÍNH LỖ BU LÔNG :

NHỮNG QUY ƯỚC KỸ THUẬT CHUNG (ÁP DỤNG CHO TOÀN BỘ BẢN VẼ, TRỪ NHỮNG GHI CHÚ, THỂ HIỆN CỤ THỂ ĐÃ CÓ CHO TỪNG BẢN VẼ)

fv = 190 KN/cm² (5.6 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)

fv = 150 KN/cm² (4.6 HAY TƯƠNG ĐƯƠNG)
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SỐ
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C.KIỆN TOÀN
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TRỌNG LƯỢNG
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SỐ THANHSỐ
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(m) (kg)

BẢNG THỐNG KÊ CỐT THÉP

(mm)

1 75 705 75 6 855 1 14 14 11.97 2.66

2 20
0

1950 20
0

18 2350 1 2 2 4.7 9.4

3 75
700 70

0

6 2950 1 14 14 41.3 9.17

C1

2 940 10 940 1 9 9 8.46 5.22

4 1440 14 1440 1 8 8 11.52 13.94F1

LIEÂN KEÁT HAØN DAØI 500MM
CHIEÀU CAO ÑÖÔØNG HAØN 10MM

TIEÁT DIEÄN CHÖÕ THAÄP
500X500X10

CHI TIEÁT 1
TL: 1/10

CHI TIEÁT KEÁT CAÁU BIEÅU TÖÔÏNG KIEÁN TRUÙC

MẶT BẰNG BỐ TRÍ CÂY LỚN KHU A

+7.850

500 500

1000

75
0

75
0

15
00

1

2

3

A B C

CHI TIEÁT 1

SƠN KẾT CẤU THÉP ( Theo TCVN 8789-2011 hoặc ISO 12944:2017/2018)
Sơn chống ăn mòn kết cấu thép môi trường trường không khí gần biển gần biển được thực hiện
thành 3 lớp sơn

· Sơn lót
· Sơn trung gian
· Sơn phủ

Thiết kế kết cấu đề nghị dùng hệ sơn gốc Epoxy của JOTUN  Hoặc tương đương
· Sơn lót: Pengua Express với chiều dày màng sơn khô D.F.T (µm): 150
· Sơn trung gian: Pengua Express với chiều dày màng sơn khô D.F.T (µm): 150
· Sơn phủ: Pengua TopCoat với chiều dày màng sơn khô D.F.T (µm): 60

307

DAÀM THEÙP ÑAËC
500X10

300X4

500X10

300X4

SÔN TÓNH DIEÄN

SÔN TÓNH DIEÄN

SÔN TÓNH DIEÄN

500X10
SÔN TÓNH DIEÄN

500X10
SÔN TÓNH DIEÄN

DAÀM THEÙP ROÃNGDAÀM THEÙP ÑAËC

DAÀM THEÙP ÑAËC

DAÀM THEÙP ÑAËC

DAÀM THEÙP ÑAËC



PHẦN MEP



LANDSCAPE

A R C H I T E C T U R E

a s s o c i a t i o n

Đơn vị thiết kế  : CÔNG TY CỔ PHẦN LANDSCAPE ASSOCIATION

Địa điểm           : Huyện Hàm Thuận Nam và Thành phố Phan Thiết

DỰ ÁN

BIỂN QUÊ HƯƠNG

XÃ THUẬN QUÝ , HUYỆN HÀM THUẬN NAM VÀ XÃ TIẾN THÀNH, THÀNH PHỐ PHAN THIẾT , TỈNH BÌNH THUẬN

THÁNG 05/2021

HẠNG MỤC THIẾT KẾ

CẤP THOÁT NƯỚC NHÀ BẢO VỆ

HỒ SƠ REV00-  FOR CONSTRUCTION

HỒ SƠ THIẾT KẾ BẢN VẼ THI CÔNG



Rev00

TƯ VẤN THIẾT KẾ

TỔNG GIÁM ĐỐC

GIAI ĐOẠN THIẾT KẾ

TÊN BẢN VẼ DRAWING TITLE

PHASE

DESIGN CONSULTANCY

GENERAL DIRECTOR

REV. DATEDESCRIPTION BY

Xã Thuận Qhú, Huyện Hàm Thuận Nam và xã

Tiến Thành, TP Phan Thiết, Bình Thuận

CHỦ ĐẦU TƯ DEVELOPMENT

TỔNG GIÁM ĐỐC PHÊ DUYỆT

NGƯỜI KIỂM

TÊN DỰ ÁN PROJECT TITLE

KEY PLAN

NGƯỜI KIỂM CHECKED BY

CHECKED BY

GENERAL DIRECTOR

CHỦ NHIỆM DỰ ÁN

PROJ. DIRECTOR

CHỦ TRÌ THIẾT KẾ

PRESDIDED BY

THIẾT KẾ

DESIGN BY

QUẢN LÝ KỸ THUẬT

CHECKED BY

VẼ

DRAFTSMAN

--- LAA CD

Ngày phát hành :

Date :

Tỉ lệ :

Scale :

KTS. NGUYỄN THIÊN PHÚ

KS. NGUYỄN MẠNH BÌNH SAN

04/2021

CÔNG TY CỔ PHẦN LANDSCAPE ASSOCIATION

LANDSCAPE

A R C H I T E C T U R E

Đ/C: 28 Thảo Điền, Phường Thảo Điền,Quận 2, TP.HCM

ĐT: (084) 08 6682 6966

a s s o c i a t i o n

NGUYỄN QUỲNH TRÂN

---

bb

00

HỒ SƠ TKTC

04/2021

BẢN VẼ CẤP NƯỚC NHÀ BẢO VỆ

000



PHÒNG TRỰC

WC

MẶT BẰNG CẤP NƯỚC NHÀ BẢO VỆ
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NGUỒN NƯỚC DỰ ÁN 

VÒI XÃ NƯỚC
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ỐNG THOÁT MƯA ( RP )
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ỐNG THOÁT NƯỚC TRỤC CHÍNH ( WP ) >> >> >>

ỐNG CẤP NƯỚC LÊN BỒN ( CW )

ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI  ( WP ) 

DIỄN GIẢI KÝ HIỆU
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HW HW HW
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CAO ĐỘ TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN

AFFL

ĐẾN TÂM THIẾT BỊ

J

DÀN LẠNH MÁY LẠNH GẮN TƯỜNG

NGUỒN CHỜ

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐIỆN 

THANH NỐI ĐẤT CHÍNH / MAIN EARTHING BAR

CỌC ĐỒNG Ø16, L=2.4m

HÀN HÓA NHIỆT

R<4 OHM

TỦ ĐIỆN DB-xx

CÁP ĐỒNG 1Cx16mm² Cu/PVC

MDB 

HỘP KIỂM TRA MẠ KẼM NHÚNG NÓNG

KẸP KIỂM TRA TIẾP ĐỊA

150mm x 150mm x 50mm

NẮP ĐẬY BẰNG INOX

CHI TIẾT A - CHI TIẾT HỘP KIỂM TRA NỐI ĐẤT

T
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S
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O

X

THANH ĐỒNG NỐI ĐẤT CHÍNH

MDB

NỐI ĐẤT CHO HỆ THỐNG ĐIỆN HẠ THẾ

HÀN HÓA NHIỆT 

CỌC ĐỒNG Ø16,  L=2.4m

ĐẤT

SÀN BÊ TÔNG

CÁP ĐỒNG 1Cx16mm² Cu/PVC

NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG NỐI ĐẮT HỆ THỐNG ĐIỆN

CỌC ĐỒNG Ø16,  L=2.4m

CÁP ĐỒNG 1Cx16mm² Cu/PVC

IN uPVC CONDUIT Ø25

HÀN HÓA NHIỆT 

GROUND ROD THERMAL WELD

CỌC ĐỒNG Ø16,  L=2.4m

HÀN HÓA NHIỆT

GHI CHÚ :

ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT HẠ THẾ LÀ R<4 Ohm

SỐ LƯỢNG CỌC NỐI ĐẤT TRÊN MẶT BẰNG CHỈ LÀ GIẢ ĐỊNH

NẾU ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT LÚC ĐÓNG CỌC KHÔNG ĐẠT

THÌ PHẢI ĐỐNG THÊM CỌC HOẶC DÙNG BIỆN PHÁP GIẢM 

ĐIỆN TRỞ NỐI ĐẤT

MDB

LƯỚI ĐIỆN KHU VỰC 

KWH TỦ ĐIỆN KẾ

4C_10mm² Cu/XLPE/PVC+1C_10mm² Cu/PVC 

CẤP VÀO 220V/380V/50Hz

ĐI TRONG ỐNG PVC D60
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MẶT BẰNG KÍCH THƯỚC 

TỦ ĐIỆN MDB

PHÒNG TRỰC

WC

1HP

ỐNG NƯỚC NGƯNG KẾT NỐI

VÀO PHỄU THU SÀN

KÝ HIỆU
MÔ TẢ

DÀN LẠNH MÁY LẠNH GẮN TƯỜNG

DÀN NÓNG MÁY LẠNH

ỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG MÁY LẠNH + CÁCH NHIỆT

ỐNG GAS MÁY LẠNH + CÁCH NHIỆT

CAO ĐỘ TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN

AFFL

ĐẾN TÂM THIẾT BỊ

KÝ HIỆU
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MÁY LẠNH 1HP

MÁY LẠNH 1.5HP

MÁY LẠNH 2HP

MÁY LẠNH 2.5HP

CAO ĐỘ TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN

AFFL

ĐẾN TÂM THIẾT BỊ

KÍCH CỠ ỐNG GAS

 Þ6.4/9.5

 Þ6.4/9.5

 Þ9.5/15.8

 Þ9.5/15.8

ĐỘ DỐC

BẪY NƯỚC NGĂN MÙI

ĐỘ DỐC

SÀN HOÀN THIỆN

BÊ TÔNG

PHỄU THU SÀN

ỐNG THOÁT NƯỚC THẢI

KẾT NỐI TỚI ỐNG ĐỨNG

ỐNG uPVC, ĐƯỜNG KÍNH D, i=1/D

ỐNG uPVC, ĐƯỜNG KÍNH D, i=1/D

ỐNG THOÁT NƯỚC NGƯNG

CHI TIẾT NỐI ỐNG NƯỚC NGƯNG MÁY LẠNH VỚI PHỄU THU SÀN - ĐIỂN HÌNH
CHI TIẾT NỐI ỐNG NƯỚC NGƯNG MÁY LẠNH VỚI LAVABO - ĐIỂN HÌNH

ỐNG LỎNG ĐI

ỐNG GAS VỀ

DÀN NÓNG

DÀN LẠNH

1P ~ 50Hz
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CAO SU

BULÔNG M10
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TỦ ĐIỆN MDB

PHÒNG TRỰC

WC

MẶT BẰNG CHIẾU SÁNG NHÀ BẢO VỆ

KÝ HIỆU
MÔ TẢ

CAO ĐỘ TÍNH TỪ SÀN HOÀN THIỆN
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APTOMAT MCB

NÚT NHẤN CHUÔNG

CHUÔNG ĐIỆN

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN BATTEN LED - LẮP NỔI

SÀN BETONHỘP NỐIXEM CHI TIẾT A

CHI TIẾT A

TACKE

TRẦN GIẢ

KẸP ỐNG

 ỐNG PVC 

ỐNG MỀM

ĐÈN DOWNLIGHT

DÂY TREO CÓ THỂ CHỈNH ĐỘ CAO

SÀN BETONHỘP NỐI

CHI TIẾT LẮP ĐẶT ĐÈN DOWNLIGHT- LẮP ÂM TRẦN

CHI TIẾT ĐIỂN HÌNH LẮP ĐẶT CÔNG TẮC ĐÈN
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SÀN BETON

HỘP NỐI

TƯỜNG

ỐNG PVC
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CÔNG TẮC ĐÈN

SÀN HOÀN THIỆN
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LANDSCAPE
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L1/DB-CS

TỦ ĐIỆN DB-CS
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NGUỒN CHỜ LED BIỂN HIỆU
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ĐVT
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THÔNG SỐ KỸ THUẬT

KÍ HIỆU

MẶT BẰNG

01 D1
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ĐÈN CHIẾU VẬT

KIẾN TRÚC

Elek floodlight

model E

D2

Tán tròn

33w

Màu ấm

1800 lm

16w

2080 lm

TRỤ

ĐÈN

ĐÈN

TRANG TRÍ

 Solux Pedestrian

Solar light

PL-009

Công suất

Góc chiếu

Màu sắc ánh đèn

Công suất

Góc chiếu

Hiệu suất ánh sáng

Màu sắc ánh đèn

-

Hiệu suất ánh sáng

BẢNG GHI CHÚ CHIẾU SÁNG

SỐ LƯỢNG
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ĐÈN LED

Elek Led Strip

5050

D3 M

Màu ấm

Công suất

Góc chiếu

Hiệu suất ánh sáng

Màu sắc ánh đèn

31w/5m/cuộn

-

Màu ấm
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CẤP NGUỒN TỪ TỦ ĐIỆN MBD

2x1Cx6.0mm² Cu/XLPE/PVC  +E6.0mm²

T

C

24h TIMER

DESCRIPTION

MÔ TẢ

SYMBOL

POWER (kW)

CÔNG SUẤT(kW)

CROSS SECTION(mm²)

TIẾT DIỆN DÂY DẪN

BUSBAR Cu

THANH CÁI Cu

KÝ HIỆU/

TYPE

LOẠI

INCOMING

ĐẦU VÀO

0.231

EXTERNAL LIGHTING

CHIẾU SÁNG NGOÀI

1X3CX2.5mm²

L 3L 2

0.544

EXTERNAL LIGHTING

CHIẾU SÁNG NGOÀI

Cu/XLPE/PVC

1X3CX4.0mm²

MCB

1P-4.5kA

10A

MCB-2P

25A

6kA

MCB

1P-4.5kA

MCB

1P-4.5kA

EXTERNAL LIGHTING

CHIẾU SÁNG NGOÀI

L 1

1X3CX2.5mm²

NGUỒN CHỜ LED BQH

MCB

2P-6kA

16A

MCB

1P-4.5kA

10A

T

C

24h TIMER

MCB-2P

25A

6kA

10A 10A

Cu/XLPE/PVC Cu/XLPE/PVC

NGUỒN DỰ PHÒNG

EXTERNAL LIGHTING

CHIẾU SÁNG NGOÀI

0.527

1X3CX2.5mm²

L 3

Cu/XLPE/PVC

500x500

 (xoay 90*)
Mãng cét 

A V÷a M100 tr¸t kÝn ch©n cét
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C¸
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A
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IÕP
 §
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01 CäC TIÕP §ÞA L63x63x5x2500
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R10Lç TR£N §Õ §ÌN D10
BU LONG CHê N16x400

CHI TIẾT MÓNG CỘT ĐÈN TẦM CAO

1 0201 2

TIMER

T1

C1

CONTACTOR

C1

N

6A

10kA

MCB-1P

L

1 : TỰ ĐỘNG/AUTO

0 : TẮT/OFF

2 : BẰNG TAY/MANUAL

CÔNG TẮC

S1

SƠ ĐỒ ĐIỀU KHIỂN MẠCH CHIẾU SÁNG ĐÈN ĐIỂN HÌNH

1 0201 2

TIMER

T2

C2

CONTACTOR

C2

N

S2

T1 : 19H  đến 6H

T2 : 19H đến 21h

CAO ĐỘ HOÀN THIỆN

FINISH LEVEL

CÁT ĐẦM

COMPACTION SAND

KẾT CẤU VỈA HÈ. CHI TIẾT XEM BẢN VẼ RD-DT-189

SIDEWALK STRUCTURE. DETAIL REFER TO DRAWING

RD-DT-189

BRICK(TYP.) / GẠCH LÀM DẤU

WARNING TAPE (TYP.)

BĂNG CẢNH BÁO CÁP NGẦM

STREET LIGHTING CONDUIT

ỐNG ĐIỆN CHIẾU SÁNG
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FINISH LEVEL
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KẾT CẤU ÁO ĐƯỜNG. CHI TIẾT XEM BẢN VẼ RD-DT-189
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WARNING TAPE (TYP.)
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Bảng Khối Lượng Hệ Thống Tưới.

K.Lượng Ký Hiệu. Thông tin. Áp lực (Bar).
L.Lượng (m3/h).

Bán Kính (m).

2.07 0.17 3.051

2 Đầu tưới 10-VAN 180 2.07 0.33 3.05

15 Đầu tưới 12-VAN 180 2.07 0.3 3.66

1 Đầu tưới 12-VAN 360 2.07 0.59 3.66

17 Đầu tưới 14-VAN 180 3.1 0.14 4.27

1 Van điện từ 1"(100 PGA)

1

1 Tủ điều khiển

 9 (m)

HDPE D63 HDPE D63
Chính. - HDPE 63

31 (m)

HDPE D40

Phụ. - HDPE 40

580 (m)
XFS

ống nhỏ giọt XFS

Van điện từ 1*1/2"(150 PGA)

14 Đầu tưới 18 VAN 180

3.1 0.23 5.18

382 (m)

HDPE D20

Phụ. - HDPE 20

 LP- HDPE 2080 (m)

LP-HDPE D20

General

K.Lượng Ký Hiệu. Thông tin. Mã Sản Phẩm.

9 (m)

DC DC DC DC DC DC DC DC

WIRE CADIVI 2 x1.5mm 0

Đầu tưới 10-VAN 90
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Bảng Khối Lượng Hệ Thống Tưới.

K.Lượng Ký Hiệu. Thông tin. Áp lực (Bar).
L.Lượng (m3/h).

Bán Kính (m).

2.07 0.17 3.051

2 Đầu tưới 10-VAN 180 2.07 0.33 3.05

15 Đầu tưới 12-VAN 180 2.07 0.3 3.66

1 Đầu tưới 12-VAN 360 2.07 0.59 3.66

17 Đầu tưới 14-VAN 180 3.1 0.14 4.27

1 Van điện từ 1"(100 PGA)

1

1 Tủ điều khiển

 9 (m)

HDPE D63 HDPE D63
Chính. - HDPE 63

31 (m)

HDPE D40

Phụ. - HDPE 40

580 (m)
XFS

ống nhỏ giọt XFS

Van điện từ 1*1/2"(150 PGA)

14 Đầu tưới 18 VAN 180

3.1 0.23 5.18

382 (m)

HDPE D20

Phụ. - HDPE 20

 LP- HDPE 2080 (m)

LP-HDPE D20

General

K.Lượng Ký Hiệu. Thông tin. Mã Sản Phẩm.

9 (m)

DC DC DC DC DC DC DC DC

WIRE CADIVI 2 x1.5mm 0

Đầu tưới 10-VAN 90
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1

MẶT CỎ HOÀN THIỆN

FINISH GRADE

2

HỘP ĐỰNG VAN STANDARD

 VALVE BOX STANDARD

3

BỘ ĐIỀU CHỈNH ÁP SUẤT

PRESSURE REGULATOR

4

ĐẦU NỐI CHỐNG THẤM NƯỚC

WATERPROOF CONNECTION

5

6

VAN ĐIỀU KHIỂN TỪ XA

REMOTE CONTROL VALVE

7

CÁP DẪN ĐẾN BỘ ĐIỀU KHIỀN

CABLES PATH TO CONTROLLER

8

ĐAI KHỞI THUỶ HDPE DN110/63/40mm x 1.5"

DN110/63/40mm x 1.5" HDPE SINGLE CLAMP SADDLE

9

ỐNG CẤP NƯỚC HDPE DN110/63/40mm

DN110/63/40mm HDPE MAINLINE PIPE

10

11

12

13

14

1

2

4

KHOÁ ĐIỆN TỪ

 LATCHING SOLENOID

5

8

NỐI REN NGOÀI HDPE DN63 x 1.5"

DN63 x 1.5" HDPE MALE ADAPTOR

11

10

NỐI KÉP 2 ĐẦU REN NGOÀI  1.5"

TWO STAINLESS STEEL DUAL HEAD

NỐI REN NGOÀI PP-R DN63 x 1.5"

DN63 x 1.5" PP-R MALE ADAPTOR

9

CO 90 ĐỘ PP-R DN63mm

DN63mm PP-R ELBOW 90 DEGREE

12

13

ĐÁ 1x2 RỬA SẠCH

MINUS WASHED STONE 1x2

14

3

6

11

7

ỐNG GÂN XOẮN HDPE D25mm

D25mm HDPE FLEXIBLE PIPE

HDPE LATERAL LINE

TO SPRINKLERS

15

HDPE LATERAL LINE

TO SPRINKLERS

HDPE LATERAL LINE

TO SPRINKLERS

2

3

4

5

6

7

8

9

11

12

13

10

14

TÊ HDPE DN63mm

DN63mm HDPE TEE

15

LATERAL PIPE (HDPE 40 -> HDPE 20)

VALVE 1-1 (Q = 11.53 m

3

/h; P

min

 = 3.1 bar)

VALVE 1-2 (Q = 4.4 m

3

/h; P

min

 = 3 bar)

PUMP STATION

Q = 13 m3/h

H = 4.5 bar

Tủ điều khiển

MAIN PIPE (HDPE 63)

LATERAL PIPE ( HDPE 20)

2 Wire 1.5 MM

TƯỚI NHỎ GIỌT 

ĐẦU TƯỚI

MAËT CAÉT A-A

MAËT BAÈNG GOÁI ÑÔÕ TEÂ
(TYÛ LEÄ 1/10)

A A

TAÉC KEÂ NÔÛ M10

CUØM GIÖÕ OÁNG
TEÂ HDPE

GOÁI ÑÔÕ BEÂ TOÂNG ÑAÙ 1X2

CUØM GIÖÕ OÁNG

TEÂ HDPE

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

MAËT BAÈNG GOÁI ÑÔÕ CO 1/4 HDPE

GOÁI ÑÔÕ BEÂ TOÂNG ÑAÙ 1X2

TAÉC KEÂ NÔÛ M10

(TYÛ LEÄ 1/10)

C C

MAËT CAÉT C-C

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

CUØM GIÖÕ OÁNG (THEÙP MAÏ KEÕM)

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

CUØM GIÖÕ OÁNG (THEÙP MAÏ KEÕM)

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

GOÁI ÑÔÕ BEÂ TOÂNG ÑAÙ 1x2

CO 1/4 HDPE

MAËT BAÈNG GOÁI ÑÔÕ COÂN HDPE

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPEOÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

COÂN HDPE

(TYÛ LEÄ 1/10)

GOÁI ÑÔÕ BEÂ TOÂNG ÑAÙ 1X2

CUØM GIÖÕ OÁNG (THEÙP MAÏ KEÕM)

TAÉC KEÂ NÔÛ M10

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

COÂN HDPE CUØM GIÖÕ OÁNG (THEÙP MAÏ KEÕM)

GOÁI ÑÔÕ BEÂ TOÂNG ÑAÙ 1X2

E E

MAËT CAÉT E-E
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CHI TIẾT VAN ĐIỆN TỪ, SƠ ĐỒ

NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG TƯỚI

SƠ ĐỒ NGUYÊN LÝ HỆ THỐNG TƯỚI

CHI TIẾT LẮP ĐẶT VAN ĐIỆN TỪ
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1 DAÂY NHOÛ GIOÏT.

NOÁI RAÊNG CHO DAÂY NHOÛ GIOÏT VAØ ÑAI KHÔÛI THUÛY

ÑAI KHÔÛI THUÛY 

OÁNG CAÁP NÖÔÙC HDPE

MAËT ÑAÁT HIEÄN HÖÕU

5

6

7

8

9

10

MAÉT NHOÛ GIOÏT

TEÂ CHEØN DOØNG NHOÛ GIOÏT

NOÁI THAÚNG CHO DAÂY NHOÛ GIOÏT

CO CHEØN DOØNG NHOÛ GIOÏT

GIM THEÙP KHOÂNG GÆ COÁ ÑÒNH DAÂY NHOÛ GIOÏT

4

3

2

1

MAÉT NHOÛ GIOÏT

5

4

3

2

1

1 2 3
5

4

6

5

6

MAËT ÑAÁT HOAØN THIEÄN

GIM THEÙP KHOÂNG GÆ (COÁ ÑÒNH OÁNG)

DAÂY NHOÛ GIOÏT (LOAÏI AÂM TRONG ÑAÁT)

TEÂ NOÁI DAÂY NHOÛ GIOÏT

CHI TIEÁT LAÉP ÑAËT DAÂY NHOÛ GIOÏT 

6 2 3 4

5

6 CO NOÁI DAÂY NHOÛ GIOÏT

CHI TIEÁT LAÉP ÑAËT DAÂY NHOÛ GIOÏT 

GIM THEÙP KHOÂNG GÆ (COÁ ÑÒNH OÁNG)

DAÂY NHOÛ GIOÏT (LOAÏI AÂM TRONG ÑAÁT)

MAÉT NHOÛ GIOÏT

MAËT ÑAÁT HOAØN THIEÄN

CHI TIEÁT NOÁI TAÏI VÒ TRÍ OÁNG HDPE QUA DAÂY NHOÛ GIOÏT

AÂM ÑAÁT TAÏI VÒ TRÍ TEÂ NOÁI
TAÏI VÒ TRÍ CO NOÁI

CHI TIEÁT LAÉP ÑAËT OÁNG HDPE VÔÙI OÁNG NHOÛ GIOÏT

1 2 3 4

5

6

7

8

1 2 3 4

5

CHUÙ THÍCH CHUNG:
- DAÂY NHOÛ GIOÏT ÑI AÂM ÑAÁT ÔÛ VÒ TRÍ TROÀNG COÛ

ỐNG DẺO XBS KẾT NỐI11

4

3

2

1

5

6

7

8

TEÂ NOÁI DAÂY NHOÛ GIOÏT

DAÂY NHOÛ GIOÏT (ÑI NOÅI)

MAÉT NHOÛ GIOÏT

GIM THEÙP KHOÂNG GÆ (COÁ ÑÒNH OÁNG)

MAËT ÑAÉT HOAØN THIEÄN

OÁNG DEÛO

ĐAI KHỞI THỦY KẾT NỐI TỪ ỐNG HDPE

NỐI REN 16M20

ĐAI KHỞI THỦY KẾT NỐI TỪ ỐNG HDPE

NỐI REN 16M20

10
0

TURN ONTURN OFF

MẶT CỎ HOÀN THIỆN

FINISH GRADE

THÂN TƯỚI

SPRAY HEAD

CO NỐI

ELBOWS

ỐNG CẤP NƯỚC HDPE DN20mm

DN20mm HDPE LATERAL PIPE

ĐAI KHỞI THUỶ HDPE DN20x

1

2

"

DN20x

1

2

" HDPE CLAMP SADDLE

ỐNG NHỰA PE

PE PIPES

CO NỐI

ELBOWS

NÚT BỊT HDPE DN20mm

DN20mm HDPE END CAP

CHI TIẾT LẮP ĐẶT THÂN PHUN

MẶT CẮT A-A 450250

4500

+2.40MẶT CẮT B-B420025015002450250

RÃNH THU NƯỚCCHỐNG NGẬP36006002502503950250Cửa thămloại 21800

1000
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1

550

TUÛ ÑIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN
(500x320x760)

MAËT BAÈNG CHI TIEÁT LAÉP ÑAËT TUÛ

MAËT CAÉT 1 - 1

MAËT CAÉT 2 - 2
TRUÏ ÑÔÕ ÑOÅ BEÂTOÂNG

(550 x 400 x700)

TRUÏ ÑÔÕ ÑOÅ BEÂTOÂNG 550 x 400 x700
OÁNG XOAÉN HDPE Þ50/40

CHOÂN AÂM LUOÀN CAÙP ÑIEÄN
BEÂTOÂNG ÑAÙ 1x2, M200

BEÂTOÂNG ÑAÙ 1x2, M200

BULON SAÉT D12 DAØI 15cm

550

40
0 1

500

32
0

2

2

OÁNG XOAÉN HDPE Þ50/40
CHOÂN AÂM LUOÀN CAÙP ÑIEÄN

45
0

25
0

76
0

550

LIEÂN KEÁT CHAÂN TUÛ VÔÙI ÑEÁ BT

TRUÏ ÑÔÕ ÑOÅ BEÂTOÂNG 550 x 400 x700

CHAÂN ÑEÁ TUÛ ( ÑI KEØM TUÛ ÑIEÄN)
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45
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0

23
0

76
0

TUÛ ÑIEÄN ÑIEÀU KHIEÅN
(500x320x760)

LIEÂN KEÁT CHAÂN TUÛ VÔÙI ÑEÁ BT

320

BULON SAÉT D12 DAØI 15cm
LIEÂN KEÁT CHAÂN TUÛ VÔÙI ÑEÁ BT

BULON SAÉT D12 DAØI 15cm

LIEÂN KEÁT VÔÙI ÑEÁ BT CHÔØ SAÜN
BULON SAÉT D12 DAØI 15cm

LIEÂN KEÁT VÔÙI ÑEÁ BT CHÔØ SAÜN
BULON SAÉT D12 DAØI 15cm

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2

COÏC TIEÁP ÑÒA MAÏ ÑOÀNG D16
DAØI 2400mm

COÏC TIEÁP ÑÒA MAÏ ÑOÀNG D16
DAØI 2400mm

DAÂY ÑOÀNG TRAÀN 25mm2

CẢM ỨNG MƯA MINI - CLIK

MAËT BAÈNG CHI TIEÁT LAÉP ÑAËT TUÛ ÑIEÀU KHIEÅN

CHI TIẾT RẢNH ĐÀO ĐI ỐNG HDPE

HOÀN THIỆN LÁT GẠCH TRỒNG CỎ

CẤP PHỐI ĐÁ DĂM LOẠI II

DÀY 300mm

CÁT SAN LẮP ĐẦM CHẶT

80
25

0

40
0

300

ỐNG GÂN XOẮN HDPE

ỐNG CẤP NƯỚC HDPE D40

ỐNG CẤP NƯỚC HDPE DN20

QUA ĐƯỜNG LOẠI 01 ỐNG

BÊ TÔNG NHỰA

CẤP PHỐI ĐÁ DĂM

47
3

300

ĐÁ MI

ỐNG GÂN XOẮN

CORRUGATED PIPE

DÂY ĐIỆN ĐIỀU KHIỂN

CONTROL WIRES

ỐNG CẤP NƯỚC

MAINLINE PIPE

MAËT CAÉT MÖÔNG ÑAËT OÁNG HDPE D1601100700Htb=700 Laáp ñaát ñaàm chaët Keát caáu aùo ñöôøngOÁng loàng gaân HDPE D250 gaân xoaén700OÁng HDPE D1601100OÁng HDPE D160 Htb=700NAÈM TREÂN VÆA HEØ QUA ÑÖÔØNGcao ñoä hoaøn thieän cao ñoä hoaøn thieänLaáp caùt ñaàm chaët

OÁng loàng gaân HDPE D150 gaân xoaén
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2000200 200
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BETONG MAC 200
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